
DANH SÁCH RÚT KHỎI QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG NHIỆM KỲ 2025-2030 (2026-2031) NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-SCT ngày 18/3/2024 của  Sở Công Thương)

STT Họ và tên
Ngày,
 tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc Quê quán Đơn vị công tác

Ngày,
tháng, năm
vào Đảng

Trình độ

Học hàm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I VĂN PHÒNG

A CHÁNH VĂN PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

1 Trần Quang Long 16-09-1984 Nam Kinh
Hồng Quang,

Nam Trực, Nam
Định

Chánh Văn phòng
Ban QLKTCK ĐĐ-

LS
03-02-2017 Thạc sỹ

B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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1 Vũ Thị Tâm 20/5/1982 Nữ Kinh
Quỳnh Thư,

Quỳnh Phụ, Thái
Bình

Viên chức Trung
tâm XTĐT, TM-DL 08/12/2014 Đại học

2 Hà Xuân Thảo 18/12/1980 Nam Nùng Bình Phúc, Văn
Quan, Lạng Sơn

Phó Trưởng phòng
XTTM Trung tâm
XTĐT, TM-DL

26/4/2011 Đại học

II PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

1 Nguyễn Hồng Linh 09/5/1991 Nữ Tày
TT Hữu Lũng,

Hữu Lũng, Lạng
Sơn

Phó Trưởng phòng
Quản lý Thương mại 10-09-2019 Thạc sỹ

III THANH TRA SỞ

PHÓ CHÁNH THANH TRA
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1 Nguyễn Hồng Linh 09/5/1991 Nữ Tày
TT Hữu Lũng,

Hữu Lũng, Lạng
Sơn

Phó Trưởng phòng
Quản lý Thương mại 10-09-2019 Thạc sỹ

IV PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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1 Nguyễn Khuyến 04/10/1986 Nam Kinh Bắc Sơn, ÂnThi,
Hưng Yên Chuyên viên VPTU 29/6/2011 Thạc sĩ

2 Hà Xuân Thảo 18/12/1980 Nam Nùng Bình Phúc, Văn
Quan, Lạng Sơn

Phó Trưởng phòng
XTTM Trung tâm
XTĐT, TM-DL

26/4/2011 Đại học

3 Nguyễn Hồng Linh 09/5/1991 Nữ Tày
TT Hữu Lũng,

Hữu Lũng, Lạng
Sơn

Phó Trưởng phòng
Quản lý Thương mại 10-09-2019 Thạc sỹ

V PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

1 Đặng Tuấn Hưng 15/4/1974 Nam Kinh Thị xã Từ Sơn,
Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng
XTTM Trung tâm
XTĐT, TM-DL

26/4/2011 Đại học

VI PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG
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1 Đặng Tuấn Hưng 15/4/1974 Nam Kinh Thị xã Từ Sơn,
Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng
XTTM Trung tâm
XTĐT, TM-DL

26/4/2011 Đại học
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Biểu 2

Đối tượng
quy hoạch
(Đối tượng
1 hoặc 2)

Ghi chú
Chuyên môn LLCT QLNN Ngoại

ngữ Tin học

10 11 12 13 14 15 16

Quản lý Kinh
tế Trung cấp CV Anh B ƯD

THCB 1
Đã

chuyển
công tác

ĐH Lâm
nghiệp Trung cấp CV Anh B B 1

Đã
chuyển
công tác

Đại học NN-
Đại học Quốc

gia Hà Nội
Trung cấp CV

Đại học
tiếng
Trung
Quốc

B 1
Đã

chuyển
công tác

Quản lý kinh
tế; ĐH Luật Trung cấp CV Anh B B 1

Đã giữ
chức vụ
tương
đương
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Trình độ

VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

THANH TRA SỞ

PHÓ CHÁNH THANH TRA

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Quản lý kinh
tế; ĐH Luật Trung cấp CV Anh B B 1

Đã giữ
chức vụ
tương
đương

QLKT CV Anh C KTV
CNTT 1

Đã
chuyển
công tác

Đại học NN-
Đại học Quốc

gia Hà Nội
Trung cấp CV

Đại học
tiếng
Trung
Quốc

B 1
Đã

chuyển
công tác

ĐH Luật Trung cấp CV Anh B B 1

Đã giữ
chức vụ
tương
đương

ĐH Giao
thông vận tải Cao cấp Anh B B 1

Đã
chuyển
công tác

ĐH Giao
thông vận tải Cao cấp CV Anh B B 1

Đã
chuyển
công tác

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

TRƯỞNG PHÒNG
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PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG

DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH NĂM 2024
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